
71 

 

STT 
Nội dung  

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Đạt Không đạt 

1  Đặc tính, thông số kỹ 
thuật của hàng hóa, tiêu 
chuẩn sản xuất, tiêu 
chuẩn chế tạo và công 
nghệ. 

Có bảng kê nêu rõ và 
đầy đủ hàng hóa sử 
dụng cho gói thầu (bao 
gồm: Ký mã hiệu; 
Nhãn hiệu; Năm sản 
xuất; Xuất xứ; Hãng 
sản xuất; Tính năng kỹ 
thuật cơ bản) và có các 
tài liệu chứng minh 
theo quy định tại Mục 
15 E-CDNT hàng hóa 
có đặc tính, thông số 
kỹ thuật đáp ứng các 
yêu cầu được nêu tại 
Chương V của E-
HSMT. Thông tin đề 
xuất về hàng hóa của 
nhà thầu phải đáp ứng 
các yêu cầu của E-
HSMT. 

Không có bảng kê nêu 
(hoặc chưa rõ và 
không đầy đủ) hàng 
hóa sử dụng cho gói 
thầu (bao gồm: Ký mã 
hiệu; Nhãn hiệu; Năm 
sản xuất; Xuất xứ; 
Hãng sản xuất; Tính 
năng kỹ thuật cơ bản) 
và không có các tài 
liệu chứng minh theo 
quy định tại Mục 15 
E-CDNT hàng hóa có 
đặc tính, thông số kỹ 
thuật đáp ứng các yêu 
cầu được nêu tại 
Chương V của E-
HSMT. Trường hợp 
nhà thầu không đề 
xuất cụ thể ký mã 
hiệu, nhãn hiệu, xuất 
xứ, hãng sản xuất thì 
E-HSDT của nhà thầu 
không được xem xét, 
đánh giá. Trường hợp 
hãng sản xuất có ký 
mã hiệu nhưng nhà 
thầu ghi “không có” 
thì E-HSDT của nhà 
thầu không được xem 
xét, đánh giá. 

2  Tính hợp lý và hiệu quả 
kinh tế của các giải 
pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức cung cấp 
hàng hóa. 

Có thuyết minh trình 
bày về giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ 
chức cung cấp hàng 
hóa hợp lý và hiệu quả 
kinh tế và đáp ứng các 
yêu cầu được nêu tại 
Chương V E-HSMT. 

Không có thuyết minh 
trình bày về giải pháp 
kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức cung cấp hàng 
hóa hoặc có nhưng 
không hợp lý hoặc 
không hiệu quả kinh tế 
hoặc không đáp ứng 
các yêu cầu được nêu 
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STT 
Nội dung  

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Đạt Không đạt 

tại Chương V E-
HSMT. 

3  Mức độ đáp ứng các 
yêu cầu về bảo hành. 

Có cam kết và có 
thuyết minh trình bày 
được kế hoạch cung 
cấp dịch vụ bảo hành 
và đáp ứng các yêu cầu 
nêu tại Chương V E-
HSMT. 

Không có cam kết 
hoặc không có thuyết 
minh trình bày về kế 
hoạch cung cấp dịch 
vụ bảo hành hoặc có 
nhưng không đáp ứng 
các yêu cầu nêu tại 
Chương V E-HSMT. 

4  Khả năng thích ứng về 
địa lý, môi trường. 

Có cam kết hàng hóa 
được cung cấp hoàn 
toàn thích ứng về địa 
lý, môi trường tại Việt 
Nam. 

Không có cam kết 
hoặc có nhưng không 
cam kết hàng hóa 
được cung cấp thích 
ứng về địa lý, môi 
trường tại Việt Nam. 

5  Tác động môi trường 
và biện pháp giải 
quyết. 

Có cam kết hàng hóa 
được cung cấp không 
có ảnh hưởng tác động 
đến môi trường. Nếu 
có ảnh hưởng tác động 
đến môi trường thì 
phải có đề xuất biện 
pháp giải quyết hợp lý. 

Không có cam kết và 
không đề xuất được 
biện pháp giải quyết 
nếu hàng hóa có ảnh 
hưởng tác động đến 
môi trường. 

6  Tiến độ cung cấp hàng 
hóa. 

Có Bảng tiến độ chi 
tiết các nội dung công 
việc cần thực hiện theo 
các giai đoạn hợp lý, 
khả thi và phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng các yêu cầu được 
nêu tại Chương V E-
HSMT. 

Không có bảng tiến độ 
chi tiết các nội dung 
công việc cần thực 
hiện theo các giai 
đoạn hoặc có Bảng 
tiến độ nhưng không 
hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật và không 
đáp ứng các yêu cầu 
được nêu tại Chương 
V E-HSMT. 

7  Mức độ đáp ứng hệ 
thống đảm bảo chất 

Có thuyết minh trình 
bày về Hệ thống đảm 

Không có thuyết minh 
trình bày về Hệ thống 
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STT 
Nội dung  

đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 

Đạt Không đạt 

lượng và phương pháp 
thực hiện 

bảo chất lượng và 
phương pháp thực hiện 
đáp ứng tính hiệu quả 
của việc cung cấp 
hàng hóa và đáp ứng 
các yêu cầu nêu tại 
Chương V E-HSMT. 

đảm bảo chất lượng và 
phương pháp thực 
hiện hoặc có nhưng 
không đáp ứng tính 
hiệu quả của việc cung 
cấp hàng hóa và 
không đáp ứng các 
yêu cầu nêu tại 
Chương V E-HSMT. 

8  Vệ sinh môi trường. Có thuyết minh trình 
bày về biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi 
trường trong quá trình 
thực hiện công việc 
hợp lý, khả thi phù hợp 
với công việc thực 
hiện và đáp ứng các 
yêu cầu nêu tại 
Chương V E-HSMT. 

Không có thuyết minh 
trình bày về biện pháp 
bảo đảm vệ sinh môi 
trường trong quá trình 
thực hiện công việc 
hoặc có nhưng không 
hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với 
công việc thực hiện và 
không đáp ứng các 
yêu cầu nêu tại 
Chương V E-HSMT. 

9  Phòng cháy, chữa 
cháy, an toàn lao động. 

Có thuyết minh trình 
bày về biện pháp 
phòng cháy, chữa 
cháy, an toàn lao động 
trong quá trình thực 
hiện công việc hợp lý, 
khả thi phù hợp với 
công việc thực hiện và 
đáp ứng các yêu cầu 
nêu tại Chương V E-
HSMT. 

Không có thuyết minh 
trình bày về biện pháp 
Phòng cháy, chữa 
cháy, an toàn lao động 
trong quá trình thực 
hiện công việc hoặc có 
nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không 
phù hợp với công việc 
thực hiện và không 
đáp ứng các yêu cầu 
nêu tại Chương V E – 
HSMT. 

 Kết luận 
Tất cả các tiêu chí 
được đánh giá là đạt 

Có ít nhất một tiêu 
chí được đánh giá là 

không đạt 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 
được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt. 


